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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

GHI TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN MÔN HỌC 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Thi lần 1) 
Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Thực hành văn bản tiếng Trung 

Mã học phần:  71MAW740232 Số tín 

chỉ: 

2 

Mã nhóm lớp học 

phần:  

233_71MAW740232_01/233_71MAW740232_02 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có (chỉ được sử 

dụng từ điển giấy) 

☐ Không 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Nhận biết được các 

đặc điểm và chủng 

loại cơ bản của các 

loại văn bản tiếng 

Trung thường dùng 

trong các lĩnh vực 

công việc nghề 

nghiệp. 

Tự luận 25 1,2 2.5 PI3.1 

CLO2 

Phân biệt được ý 

nghĩa, cách sử 

dụng, ngôn ngữ và 

kết cấu của từng 

loại văn bản tiếng 

Trung. 

Tự luận 25 1,2 2.5 PI3.2 

CLO3 

Vận dụng chính xác 

các kỹ năng đã học 

vào các tình huống 

soạn thảo văn bản 

thực tế. 

Tự luận 25 1,2 2.5 PI5.2 

CLO4 

Sử dụng tin học văn 

phòng và ngoại ngữ 

chuyên ngành tiếng 

Trung Quốc để giao 

Tự luận 25 1,2 2.5 PI7.2 
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tiếp với các bên 

liên quan trong môi 

trường đa văn hóa. 
 

Câu 1 (5 điểm) 

 

假设你在留学准备过程中遇到了一位特别热心的老师或导师,他/她在你的留学

申请过程中提供了很多帮助和指导。请你写一封感谢信,表达你对他/她的感激

之情，并分享一些你对未来留学生活的期待和计划。（字数 250 字左右）。 
 

Câu 2 (5 điểm) 

 

 你和你的好朋友一年没有见面了，你听说他最近结婚了，很想知道他的

情况，所以决定给他写一封信。（字数 250 字左右）。 

 

----HẾT---- 
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ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  5.0  

Nội dung a. Hình thức  2.0  

Nội dung b. Nội dung đủ ý cơ bản 1.0  

Nội dung c. Câu văn phù hợp văn phong văn 

bản, không sai ngữ pháp, diễn đạt 

đúng,… 

2.0  

Câu 2  5.0  

Nội dung a. Hình thức  2.0  

Nội dung b. Nội dung đủ ý cơ bản 1.0  

Nội dung c. Câu văn phù hợp văn phong văn 

bản, không sai ngữ pháp, diễn đạt 

đúng,… 

2.0  

 Điểm tổng 10.0  

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

                                   Đã kí                                                            Đã kí 

 

 

                    Phạm Đình Tiến                                          Hàn Hồng Diệp 

 


